Kết quả đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2014
A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú 

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện Thoại: 0210 3952262; 0210 3991956
- Fax : 0210 3952096

2. Tên dự án: Mua gạo dự trữ nhà nước kế hoạch năm 2014.

3. Số lượng : 5.000, tấn (Năm nghìn tấn)
4. Tiêu chuẩn, chất lượng: gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2014 tại Nam Bộ, bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo.

5. Loại dự án: Mua gạo tăng cường dự trữ nhà nước chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

6. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

7. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua gạo dự trữ nhà nước chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. 

B. Nội dung chính về Kết quả đấu thầu mua gạo Dự trữ Nhà nước kế hoạch năm 2013: 

	STT
	Tên gói thầu
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Giá gói thầu (Đ)
	Giá trúng thầu (Đ)
	Nhà thầu trúng thầu
	Quyết định phê duyệt
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	1


	Gói thầu số 01: Số lượng 400 tấn- nhập kho Dục Mỹ - 

Chi cục DTNN Phong Châu - Tỉnh Phú Thọ
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	3.680.000.000
	3.676.000.000
	Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Phú Thọ
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014

	2


	Gói thầu số 02: Số lượng 400 tấn- nhập kho Dục Mỹ -

Chi cục DTNN Phong Châu - Tỉnh Phú Thọ
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	3.680.000.000
	3.671.600.000
	Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014

	3
	Gói thầu số 03: Số lượng 400 tấn- nhập kho Dục Mỹ -

Chi cục DTNN Phong Châu - Tỉnh Phú Thọ
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	3.680.000.000
	3.680.000.000
	Công ty TNHH 

Minh Thu
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 15/5/2014
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	Gói thầu số 04: Số lượng 400 tấn- nhập kho Phủ Đức -

Chi cục DTNN Việt Trì -

Tỉnh Phú Thọ
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	3.680.000.000
	3.671.600.000
	Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng
	Quyết định số  79/QĐ-CDTVP ngày 14/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014

	5
	Gói thầu số 05: Số lượng 400 tấn- nhập kho Phủ Đức -

Chi cục DTNN Việt Trì -

Tỉnh Phú Thọ
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	3.680.000.000
	3.679.200.000
	Công ty TNHH Thương mại Chương Tho
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014
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	Gói thầu số 06: Số lượng 400 tấn- nhập kho Phủ Đức -

Chi cục DTNN Việt Trì -

Tỉnh Phú Thọ
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	3.680.000.000
	3.671.600.000
	Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng
	Quyết định số  79/QĐ-CDTVP ngày 14/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014
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	Gói thầu số 07: Số lượng 400 tấn- nhập kho Hòa Loan -

Chi cục DTNN Vĩnh Tường -

Tỉnh Vĩnh Phúc
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	3.668.000.000
	3.656.000.000
	Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014
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	Gói thầu số 08: Số lượng 320 tấn- nhập kho Hòa Loan -

Chi cục DTNN Vĩnh Tường -

Tỉnh Vĩnh Phúc
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	2.934.400.000
	2.924.480.000
	Công ty Cổ phần Lương thực Yên Bái
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014
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	Gói thầu số 09: Số lượng 480 tấn- nhập kho Thổ Tang -

Chi cục DTNN Vĩnh Tường -

Tỉnh Vĩnh Phúc
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	4.401.600.000
	4.392.000.000
	Công ty Cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014
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	Gói thầu số 10: Số lượng 470 tấn- nhập kho Hương Canh -

Chi cục DTNN Vĩnh Phúc -

Tỉnh Vĩnh Phúc
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	4.309.900.000
	4.300.500.000
	Công ty TNHH MTV

Lương thực Lương Yên
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014

	11
	Gói thầu số 11: Số lượng 480 tấn- (nhập kho Hương Canh: 330 tấn; nhập kho Phúc Yên: 150 tấn) -

Chi cục DTNN Vĩnh Phúc -

Tỉnh Vĩnh Phúc
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	4.401.600.000
	4.392.000.000
	Công ty TNHH MTV

Lương thực Lương Yên
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014
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	Gói thầu số 12: Số lượng 450 tấn- nhập kho Phúc Yên -

Chi cục DTNN Vĩnh Phúc -

Tỉnh Vĩnh PhúcVĩnh Phúc -

Tỉnh Vĩnh Phúc
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	4.126.500.000
	4.117.500.000
	Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng
	Quyết định số  73/QĐ-CDTVP ngày 10/4/2014 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú
	Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá hợp đồng trong quá trình thực hiện
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/5/2014


	
	Phú Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2014

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)

Khương Văn Sóc
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